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GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN

------

A- KIỂM TRA TỔ CHỨC ĐẢNG CẤP DƯỚI VÀ ĐẢNG VIÊN KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM 

Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của uỷ ban kiểm tra các cấp được quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng. Vì vậy, nghiên cứu, quán triệt để thực hiện tốt nhiệm vụ này có vị trí rất quan trọng đối với uỷ ban kiểm tra, cán bộ kiểm tra các cấp và đảng viên trong tình hình hiện nay.

I- Một số khái niệm

1- Dấu hiệu vi phạm, khi có dấu hiệu vi phạm

a- Theo Từ điển Tiếng Việt: "Vi phạm" là "Không tuân theo hoặc làm trái những điều đã quy định". "Dấu hiệu" là "Hiện tượng tỏ rõ điều gì" đó. Dấu hiệu vi phạm là những hiện tượng cho thấy có sự không tuân theo, không làm hoặc làm trái một hoặc một số điều quy định.

Vi phạm và dấu hiệu vi phạm thuộc cặp phạm trù bản chất và hiện tượng. Trong đó, vi phạm là bản chất; dấu hiệu vi phạm là hiện tượng bên ngoài để nhận biết. Hiện tượng phản ảnh bản chất, nên có thể phản ánh đúng bản chất của sự vật. Song, trong quá trình phản ánh, dưới tác động của nhiều yếu tố, việc phản ánh có thể bị xuyên tạc, nên không phản ánh đúng bản chất của sự vật. Vì vậy, dấu hiệu vi phạm có thể có vi phạm mà cũng có thể không có vi phạm.

b- "Khi có" là chỉ tính thời điểm (vừa mới) dấu hiệu vi phạm đã bộc lộ hay đã quan sát và nhận biết được.

Khi có dấu hiệu vi phạm là khi có biểu hiện việc không tuân theo hoặc làm trái những điều đã quy định mà đã phát hiện và nhận biết được.

c- Khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng hoặc đảng viên là khi có những thông tin, tài liệu thu thập được đối chiếu với các quy định của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội mà đảng viên tham gia, với pháp luật của Nhà nước có căn cứ cho thấy tổ chức đảng hoặc đảng viên đó không tuân theo, không làm hoặc làm trái một hoặc một số những điều quy định của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

2- Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm 

- Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm là việc tổ chức đảng có thẩm quyền kiểm tra khi tổ chức đảng có biểu hiện không tuân theo, không làm hoặc làm trái quy định để xem xét, đánh giá, kết luận có hay không có vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là việc tổ chức đảng có thẩm quyền kiểm tra khi đảng viên có biểu hiện không tuân theo, không làm hoặc làm trái quy định để xem xét, đánh giá, kết luận có hay không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

- Khi chưa được cấp có thẩm quyền kiểm tra, kết luận thì các hành vi có biểu hiện sai trái của tổ chức đảng, đảng viên chỉ được xem là "có dấu hiệu vi phạm". Thực tế vừa qua, các trường hợp đã kiểm tra, vi phạm đã xảy ra, có vụ đã xảy ra từ lâu. Bởi vậy, vấn đề đặt ra cho uỷ ban kiểm tra các cấp là phải chủ động, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm, khi đã phát hiện dấu hiệu vi phạm thì phải tiến hành kiểm tra; nếu đã để xảy ra vi phạm mới tiến hành kiểm tra thì không bảo đảm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của đảng viên.

- Sự khác nhau giữa tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và kiểm tra chấp hành:

Kiểm tra chấp hành, kiểm tra phân tích chất lượng tổ chức đảng, tự phê bình và phê bình là tiến hành thường xuyên hoặc theo định kỳ. 

Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là kiểm tra khi đã phát hiện có dấu hiệu vi phạm, do đó nội dung kiểm tra hẹp hơn, yêu cầu kiểm tra sâu hơn; sau khi kiểm tra kết luận có vi phạm hay không có vi phạm, vi phạm đến mức phải xử lý hay không đến mức phải xử lý.

II- Vị trí, vai trò, tác dụng kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vị phạm

1- Quy định của Đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

a- Kiểm tra tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm:

 - Ngày 06-3-1956, Bộ Chính trị có Nghị quyết 04, trong đó có xác định về nhiệm vụ và quyền hạn Ban Kiểm tra Trung ương là: "Thường xuyên kiểm tra các đảng bộ, các cơ quan trực thuộc Trung ương Đảng, các cơ quan chính quyền, trong các đoàn thể nhân dân và các cấp bộ đảng ở địa phương về những việc mà cấp uỷ đảng và đảng viên thuộc những tổ chức đó chống lại hoặc làm sai Điều lệ và kỷ luật của Đảng".

- Điều lệ Đảng từ Đại hội III đến Đaị hội V của Đảng chỉ quy định kiểm tra đảng viên làm trái hoặc vi phạm, không quy định kiểm tra tổ chức đảng có vi phạm hoặc làm trái. 

- Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, xuất phát từ yêu cầu của tình hình xây dựng và phát triển của Đảng trong thời kỳ đổi mới; trước tác động tiêu cực của tình trạng vi phạm trong Đảng ngày càng gia tăng, với tính chất ngày càng nghiêm trọng, đã quy định uỷ ban kiểm tra các cấp có nhiệm vụ: "Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng".

Từ đây, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm là một nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp và thường xuyên của các cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp.

Thực tiễn việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra từ nhiệm kỳ đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII đến nay cũng đã khẳng định, việc quy định và giao nhiệm vụ cho uỷ ban kiểm tra các cấp kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm là phù hợp với yêu cầu của công tác xây dựng và sự phát triển của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới.

b- Kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm:

- Ngày 16-10-1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra quyết định thành lập Ban kiểm tra Trung ương, tuy chưa nêu cụ thể về kiểm tra đảng viên, nhưng có nhiệm vụ điều tra và báo cáo cho Trung ương những việc như: Đường lối chỉ đạo của Trung ương có đúng và sát không? việc thi hành nghị quyết, chỉ thị của Trung ương trong toàn Đảng như thế nào? những việc bất thường xảy ra ở các cấp, các ngành; tình hình cán bộ ở các cấp thế nào?

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng quy định: Nhiệm vụ Ban Kiểm tra "Xem xét tư cách và cách làm việc của các đảng viên, chống nạn quan liêu, hủ hoá, lạm dụng chức vụ...".
- Đại hội III của Đảng quy định (từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng trở đi tên ban kiểm tra được gọi là uỷ ban kiểm tra): Nhiệm vụ uỷ ban kiểm tra “Kiểm tra những vụ đảng viên làm trái Điều lệ, kỷ luật của Đảng, trái với đạo đức cách mạng và pháp luật của Nhà nước...".
- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng quy định: "Kiểm tra những vụ đảng viên (kể cả cấp uỷ viên) vi phạm Điều lệ Đảng, kỷ luật của Đảng và pháp luật Nhà nước...".

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng quy định: "Kiểm tra những vụ đảng viên (kể cả cấp uỷ viên cùng cấp) vi phạm Điều lệ Đảng, nhằm vào những vụ vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật Nhà nước, tư cách đảng viên...".

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng quy định: "Kiểm tra đảng viên (kể cả cấp uỷ viên cùng cấp) chấp hành Điều lệ Đảng, nhằm vào việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, chấp hành kỷ luật của Đảng và pháp luật Nhà nước, tư cách đảng viên".

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng quy định: "Kiểm tra đảng viên (kể cả cấp uỷ viên cùng cấp) chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của đảng viên".

- Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII đến Đại hội lần thứ XI của Đảng quy định: "Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp uỷ viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp uỷ viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên".


Kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ của tổ chức đảng có thẩm quyền, trước hết là của chi bộ, cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp nhằm xem xét, kết luận đảng viên có hoặc không có vi phạm; là một nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp và thường xuyên của cấp uỷ các cấp và luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của uỷ ban kiểm tra các cấp.

Như vậy, từ khi Ban Kiểm tra Trung ương (sau này là uỷ ban kiểm tra) được thành lập đến nay, đều có nhiệm vụ điều tra, xem xét hoặc kiểm tra đảng viên. Nhiệm vụ của uỷ ban kiểm tra các cấp về kiểm tra đảng viên luôn được Đảng ta bổ sung, sửa đổi để đáp ứng với yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng. Từ Đại hội VIII của Đảng đến nay, Đảng ta sửa đổi nhiệm vụ của uỷ ban kiểm tra các cấp là kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Quy định này có ý nghĩa quan trọng và phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Thực tiễn thời gian qua cho thấy, khi thực hiện kiểm tra đảng viên chấp hành "dễ vào, dễ ra", không gây tâm lý nặng nề, nhưng nội dung và đối tượng kiểm tra rất rộng, trong khi lực lượng của uỷ ban kiểm tra có hạn, lại phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do cấp uỷ giao, nên dễ làm lướt, "đóng dấu chất lượng". Kiểm tra đảng viên với số lượng lớn nhưng phát hiện có vi phạm ít, trong khi tiêu cực, vi phạm trong Đảng không ít, và có xu hướng tăng lên là không đúng thực tế, do đó, không có tác dụng phòng ngừa vi phạm, nên hiệu quả hạn chế. Ủy ban kiểm tra các cấp là cơ quan chuyên trách làm công tác kiểm tra, giám sát. Vì vậy phải tập trung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Do đó, uỷ ban kiểm tra các cấp kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là phù hợp.

2- Vị trí, vai trò, tác dụng của việc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

- Kết luận rõ đúng, sai, xác định rõ vi phạm (nếu có) của tổ chức đảng, đảng viên để xem xét, xử lý kịp thời, giữ nghiêm kỷ luật đảng; bảo đảm cho Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, các nguyên tắc tổ chức của Đảng được chấp hành nghiêm chỉnh.

- Giúp cho tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra thấy được ưu điểm để phát huy, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm (nếu có), để khắc phục, sửa chữa.

- Góp phần chủ động giáo dục, phòng ngừa, "răn đe"; ngăn chặn kịp thời, không để khuyết điểm trở thành vi phạm, hoặc vi phạm ít nghiêm trọng trở thành nghiêm trọng, vi phạm của một người trở thành vi phạm của nhiều người, của tổ chức.

- Giúp tổ chức đảng quản lý đảng viên được kiểm tra thấy rõ trách nhiệm của mình, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc quản lý, giáo dục và kiểm tra, giám sát đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

- Giúp cho công tác kiểm tra có hiệu quả cao, tiết kiệm công sức và tiền của, góp phần cải cách hành chính trong hoạt động của Đảng; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vì kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm chỉ tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, những nơi trọng điểm, tránh kiểm tra tràn lan.

- Giúp tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội thấy được những hạn chế, bất cập trong trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và hoạt động của mình; những quy định không còn phù hợp hoặc còn thiếu để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền, hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của Đảng về quản lý tổ chức đảng và đảng viên, về cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của đoàn thể chính trị - xã hội được chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

III- Chủ thể, đối tượng và nội dung kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm
1- Kiểm tra tổ chức đảng

a- Chủ thể kiểm tra: 

Chủ thể kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm gồm: cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp. 

b- Đối tượng kiểm tra: 

Tổ chức đảng cấp dưới là đối tượng kiểm tra của uỷ ban kiểm tra gồm tổ chức đảng do cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ cùng cấp lập ra và cấp uỷ, tổ chức đảng thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý của cấp uỷ cùng cấp. Trước hết là cấp dưới trực tiếp, khi cần thiết thì kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới cách nhiều cấp.

Khi kiểm tra tổ chức đảng có thể kết hợp kiểm tra đảng viên là thành viên của tổ chức đảng đó.

c- Nội dung kiểm tra:

Kiểm tra những dấu hiệu vi phạm của các tổ chức đảng cấp dưới tập trung vào những nội dung sau đây:

- Việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, của cấp uỷ cấp trên và cấp mình; pháp luật của Nhà nước.

- Việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ.

- Việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Việc quản lý, giáo dục, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

- Việc tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, đề bạt, bố trí, sử dụng cán bộ.

Chủ thể kiểm tra phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các dấu hiệu vi phạm của từng tổ chức đảng cấp dưới và yêu cầu của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của tổ chức mình trong từng thời gian để xác định nội dung kiểm tra cho phù hợp, có tác dụng thiết thực và đạt hiệu quả.

2- Kiểm tra đảng viên


a- Chủ thể kiểm tra:

- Chủ thể kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm gồm: chi bộ (bao gồm cả chi bộ trong đảng bộ cơ sở và chi bộ trong đảng bộ bộ phận), cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp. 

b- Đối tượng kiểm tra:

- Đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trước hết là cấp uỷ viên cùng cấp, đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp uỷ cùng cấp quản lý; khi cần thiết thì kiểm tra đảng viên do tổ chức đảng cấp dưới quản lý.

- Tất cả đảng viên trong đảng bộ khi có dấu hiệu vi phạm, nhưng không thuộc diện cấp uỷ cấp trên quản lý. Cấp uỷ viên cùng cấp thuộc diện cấp uỷ cấp trên quản lý khi có dấu hiệu vi phạm thì ủy ban kiểm tra cấp dưới báo cáo để uỷ ban kiểm tra cấp trên chủ trì và phối hợp kiểm tra.

- Cán bộ thuộc diện cấp uỷ cùng cấp quản lý nhưng trước khi bổ nhiệm phải có ý kiến của các ban có liên quan của cấp uỷ cấp trên (theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Chính trị và của cấp ủy các cấp) thì khi kiểm tra do uỷ ban kiểm tra cùng cấp chủ trì, có sự chỉ đạo, phối hợp của uỷ ban kiểm tra cấp trên.

- Đảng viên giữ cương vị chủ chốt trong tổ chức đảng cấp dưới, có thể là đối tượng kiểm tra khi kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng đó.

c- Nội dung kiểm tra:

Kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp uỷ viên, trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên được quy định trong Điều 1, Điều 2, Điều 12 Điều lệ Đảng. Những nội dung này liên quan mật thiết với nhau, thể hiện rõ bản chất, phẩm chất và tư cách của đảng viên. Căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao và tính chất, dấu hiệu vi phạm của đảng viên để xác định, quyết định nội dung cụ thể cần kiểm tra. Tập trung phát hiện và kiểm tra các dấu hiệu vi phạm trên các nội dung sau đây:  

- Việc chấp hành các quy định của Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là việc tuân thủ các văn bản pháp quy trong từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể.

- Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện nhiệm vụ cấp ủy viên, nhiệm vụ đảng viên. 

- Việc chấp hành quy chế làm việc, chế độ công tác, các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ.

- Việc giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống.

- Đoàn kết thống nhất nội bộ.

- Việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm.

IV- Một số vấn đề cần lưu ý 

1- Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, nhất là kiểm tra cấp ủy viên cùng cấp và cán bộ chủ chốt khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp và gặp nhiều trở ngại vì: Đối tượng kiểm tra sợ bị kiểm tra, sợ ảnh hưởng đến uy tín, sợ mất thành tích, thường xuất hiện tâm lý mặc cảm, đối phó, phản ứng, thiếu cộng tác. Tổ chức đảng có liên quan thường e ngại, không muốn cộng tác trong quá trình kiểm tra. Một bộ phận uỷ ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra thiếu bản lĩnh, dũng khí, tính chiến đấu, nên có biểu hiện né tránh, nể nang, ngại va chạm. 

Để khắc phục tình trạng trên phải:

Thường xuyên coi trọng việc nâng cao nhận thức cho các tổ chức đảng, nhất là cấp uỷ các cấp về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tác dụng của việc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. 

Cấp uỷ các cấp phải có nhận thức đúng và quan tâm, tạo điều kiện cho uỷ ban kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. 

Trong quá trình tiến hành kiểm tra phải bảo đảm dân chủ, chú trọng công tác tư tưởng cho đối tượng được kiểm tra thông qua việc cảm hoá, thuyết phục, động viên giúp đối tượng kiểm tra tránh mặc cảm, định kiến để tích cực cộng tác, chấp hành tốt yêu cầu của đoàn kiểm tra khi được kiểm tra; nêu cao ý thức tự giác của tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra trong việc chuẩn bị và báo cáo, giải trình đầy đủ, trung thực các nội dung kiểm tra, thấy được ưu điểm để phát huy, thiếu sót, khuyết điểm hoặc vi phạm (nếu có); tự nhận hình thức kỷ luật đúng với nội dung, mức độ, tính chất, tác hại và nguyên nhân của vi phạm; không tranh công, đỗ lỗi cho khách quan, "lộ đến đâu nhận đến đó"; tỏ rõ sự quyết tâm sửa chữa, khắc phục, phấn đấu vươn lên.

Cán bộ kiểm tra phải bình tĩnh, kiên quyết, nhạy bén, thể hiện rõ bản lĩnh, chính kiến của mình khi tiếp cận, làm việc với đối tượng kiểm tra để việc kiểm tra đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất. Tránh hai khuynh hướng: Một là, thiếu công tâm, thiếu ý chí chiến đấu, thiếu thận trọng, khách quan, thiếu dân chủ trong quá trình giải quyết công việc. Hai là, có tác phong, lời nói, hành động hù doạ, gây khó khăn cho đối tượng kiểm tra, để tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên được kiểm tra hiểu lầm cho là kiêu ngạo kiểm tra.

 2- Nội dung kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm rất rộng, thuộc nhiều lĩnh vực, phức tạp và khó khăn. Vì vậy, để kiểm tra có hiệu quả đòi hỏi phải thường xuyên theo dõi nắm tình hình, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm qua các nguồn thông tin để quyết định và tiến hành kiểm tra; cán bộ kiểm tra phải có đủ kiến thức, am hiểu các lĩnh vực cần kiểm tra.

3- Khi kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm có thể kết hợp kiểm tra một số đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt có dấu hiệu vi phạm. 

Cần và có thể kết hợp việc giải quyết tố cáo với kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm mới thì có thể bổ sung nội dung kiểm tra.

Nếu gặp phải những trường hợp phức tạp không đủ khả năng xem xét, làm rõ thì đoàn kiểm tra cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ và tham khảo ý kiến đánh giá về nội dung kiểm tra.

Khi tiến hành kiểm tra phải thành lập Tổ (đoàn) kiểm tra. Khi tiếp xúc với đối tượng cần có ít nhất hai cán bộ kiểm tra tham dự để đảm bảo tính khách quan trong làm việc.

Quá trình kiểm tra phải thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình; bảo đảm khách quan, trung thực, dân chủ, chuẩn xác. 

B- GIẢI QUYẾT TỐ CÁO ĐỐI VỚI  TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN

Giải quyết tố cáo tổ chức đảng và đảng viên là một trong những nhiệm vụ của uỷ ban kiểm tra các cấp đã được quy định trong Điều lệ Đảng. 

Tình hình kinh tế - xã hội của đất nước cũng như công tác xây dựng Đảng bên cạnh những mặt thuận lợi cũng nhiều có khó khăn, thách thức, tình hình vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên và tình hình tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên diễn biến phức tạp, vì vậy công tác giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên càng quan trọng. Tình hình và nhiệm vụ trên đòi hỏi cán bộ kiểm tra phải nắm vững những nội dung cơ bản của công tác giải quyết tố cáo tổ chức đảng và đảng viên để vận dụng thực hiện tốt nhiệm vụ này.

I- Một số khái niệm

1- Tố cáo

- Theo từ điển Tiếng Việt: "Tố cáo là "báo cho mọi người hoặc cơ quan có thẩm quyền biết người hoặc hành động phạm pháp nào đó" hoặc "tố cáo là vạch trần hành động xấu xa hoặc tội ác cho mọi người biết nhằm lên án, ngăn chặn".

- Theo Luật tố cáo: "Tố cáo là việc công dân theo thủ tục do Luật này quy định báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức".

- Tố cáo trong Đảng là việc công dân, đảng viên báo cho tổ chức đảng hoặc cán bộ, đảng viên có trách nhiệm biết về hành vi của tổ chức đảng hoặc đảng viên mà người tố cáo cho là vi phạm Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng và pháp luật của Nhà nước, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức hoặc cá nhân.

Cần chú ý rằng: Trong một vụ tố cáo có 3 yếu tố: Người tố cáo là người báo, người phản ảnh, có thể là cán bộ, đảng viên hoặc nhân dân (đối tượng tố cáo). Người bị tố cáo là cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi bị tố cáo (đối tượng bị tố cáo). Nội dung tố cáo là những hành vi của người bị tố cáo mà người tố cáo cho là sai trái, vi phạm. Sai trái, vi phạm ở đây mới là ý kiến chủ quan của người tố cáo; ý kiến đó có thể đúng hoặc không đúng bản chất sự việc. Tổ chức đảng có trách nhiệm, có thẩm quyền phải qua giải quyết mới kết luận đối tượng bị tố cáo sai hay không sai. 

Như vậy, tố giác (tố giác tội phạm), khiếu kiện và báo cáo, kiến nghị, phản ảnh (có nội dung cho là tổ chức đảng hoặc đảng viên có sai trái, vi phạm) là tố cáo. Trường hợp cơ quan, tổ chức cung cấp các thông tin, báo cáo cho tổ chức đảng, đảng viên có trách nhiệm về hành vi vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên thì không phải là tố cáo.

2- Giải quyết tố cáo

- Giải quyết tố cáo là việc tiến hành kiểm tra để làm rõ đúng, sai đối với những nội dung tố cáo để kết luận và xử lý phù hợp. 

- Giải quyết tố cáo trong Đảng là việc chủ thể kiểm tra tiến hành kiểm tra, làm rõ đúng, sai về những nội dung tố cáo đối với tổ chức đảng hoặc đảng viên để xem xét, kết luận và xử lý theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Giải quyết tố cáo là trách nhiệm của cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ; là nhiệm vụ trực tiếp và thường xuyên của uỷ ban kiểm tra các cấp được quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng và là trách nhiệm của các tổ chức đảng khác có liên quan.

II- Ý nghĩa, tác dụng của việc tố cáo và giải quyết tố cáo

- Bảo đảm quyền dân chủ của công dân đã được pháp luật qui định (Hiến pháp năm 1992 xác định tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân). 

Khi tố cáo, công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật khác và các quy định của Đảng.

- Bảo đảm quyền dân chủ của đảng viên đã được qui định trong Điều lệ Đảng và nguyên tắc tổ chức sinh hoạt trong nội bộ Đảng. 


Theo quy định của Điều lệ Đảng, đảng viên có quyền phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.

- Là một trong những nguồn thông tin để tổ chức đảng, đảng viên nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, sửa chữa, khắc phục các thiếu sót, khuyết điểm trong công tác.

Trong mối quan hệ với nhân dân, Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Do vậy, việc đảng viên và quần chúng phản ảnh sai lầm, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên là cung cấp nguồn thông tin cần thiết để tổ chức đảng có thẩm quyền có điều kiện xem xét, hiểu rõ hơn ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý.

- Thực hiện tốt việc giải quyết tố cáo là thể hiện sự tiếp thu nghiêm túc ý kiến góp ý phê bình, báo cáo, kiến nghị đúng đắn của đảng viên và quần chúng, không những giúp cho tổ chức đảng hoặc đảng viên bị tố cáo nhận rõ sai lầm, khuyết điểm (nếu có) để sửa chữa, tiến bộ; cải chính, minh oan, bảo vệ cán bộ, đảng viên trong trường hợp bị tố cáo sai, bị vu cáo; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Qua giải quyết tố cáo, các tổ chức đảng giải quyết tố cáo quyết định, chỉ đạo hoặc kiến nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, quyết định các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục hoặc xử lý phù hợp để xây dựng tổ chức đảng vững mạnh hơn.

Kịp thời đề xuất các cấp có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định, chế độ, chính sách không còn phù hợp, ban hành mới những quy định còn thiếu để tổ chức đảng, đảng viên có căn cứ, cơ sở, điều kiện chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo của Đảng và củng cố mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân, của đảng viên trong công tác xây dựng Đảng, tăng cường tính chiến đấu, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân.

III- Nội dung và đối tượng 

Đảng ta là đảng cầm quyền. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội; phần lớn các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các tổ chức, cơ quan nhà nước và đoàn thể chính trị - xã hội đều do đảng viên đảm nhiệm. Vì vậy, nội dung, đối tượng bị tố cáo thường khá rộng, uỷ ban kiểm tra các cấp cần phân loại tố cáo để xem xét, giải quyết đúng thẩm quyền, cụ thể như sau:

1- Nội dung

- Giải quyết những tố cáo có nội dung liên quan đến tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp uỷ viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên được quy định tại Điều 1, Điều 3, Điều 12 Điều lệ Đảng; liên quan đến việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, các nguyên tắc tổ chức của Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; đoàn kết nội bộ, phẩm chất, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; chăm lo đến lợi ích chính đáng của nhân dân.

- Những tố cáo tổ chức đảng và đảng viên có nội dung liên quan đến pháp luật, kinh tế,... vẫn phải xem xét, giải quyết dưới góc độ trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên đối với các nội dung đó. Trường hợp chưa đủ điều kiện xem xét, kết luận thì báo cáo và kiến nghị cấp uỷ cho phối hợp hay yêu cầu tổ chức đảng của cơ quan nhà nước, cơ quan pháp luật có thẩm quyền giải quyết.

2- Đối tượng

Đối tượng giải quyết là tổ chức đảng và đảng viên bị tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ. Cụ thể như sau:

a- Đối với tổ chức đảng:

Các tổ chức đảng bị tố cáo đều phải được giải quyết. Tập trung giải quyết tố cáo các tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp. Nếu tố cáo tổ chức đảng cấp dưới cách nhiều cấp thì chuyển tổ chức đảng cấp dưới có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đối với tố cáo cấp uỷ, ban thường vụ cấp ủy hoặc thường trực cấp uỷ cùng cấp và cấp trên, uỷ ban kiểm tra không có thẩm quyền xem xét, giải quyết; khi nhận được tố cáo này, uỷ ban kiểm tra phải kịp thời chuyển cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ hoặc uỷ ban kiểm tra cấp trên có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

b- Đối với đảng viên:

Mọi đảng viên bị tố cáo đều là đối tượng phải giải quyết tố cáo. 

Tập trung giải quyết các tố cáo cấp uỷ viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp uỷ cùng cấp quản lý; người bị tố cáo có liên quan đến công tác nhân sự của cấp uỷ cấp mình. 

Đối tượng bị tố cáo là cấp uỷ viên cấp mình, nhưng là cán bộ thuộc diện cấp uỷ cấp trên quản lý thì uỷ ban kiểm tra cấp trên chủ trì giải quyết. 

Đối tượng bị tố cáo là cấp uỷ viên cấp dưới, đồng thời là cán bộ thuộc diện cấp uỷ cấp trên quản lý thì uỷ ban kiểm tra cấp trên chủ trì giải quyết, có sự phối hợp của cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra cấp dưới. 

Đối tượng bị tố cáo là cán bộ do cấp ủy cấp dưới quản lý nhưng khi bổ nhiệm hoặc bầu cử phải có ý kiến của các ban có liên quan của cấp uỷ cấp trên thì do uỷ ban kiểm tra cấp dưới chủ trì giải quyết, nhưng phải báo cáo để có sự chỉ đạo hoặc phối hợp của uỷ ban kiểm tra cấp trên.

Đối với tố cáo đảng viên khác thì căn cứ phân cấp quản lý cán bộ của cấp uỷ để chuyển đến cấp ủy, tổ chức đảng hoặc uỷ ban kiểm tra cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

IV- Một số vấn đề cần chú ý

1- Những trường hợp tố cáo không xem xét, giải quyết:

- Những trường hợp có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện hành của đảng viên thì báo cáo cấp uỷ và chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

- Những tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ; những tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền do Điều lệ Đảng quy định xem xét, kết luận, nay tố cáo lại, nhưng không có thêm tài liệu, chứng cứ mới làm thay đổi bản chất sự việc; những tố cáo có tên nhưng nội dung không cụ thể, không có căn cứ để thẩm tra, xác minh; đơn tố cáo không phải do người tố cáo trực tiếp ký; đơn tố cáo có từ hai người trở lên cùng ký tên; đơn tố cáo của người không có năng lực hành vi dân sự. Trường hợp người bị tố cáo đang mắc bệnh hiểm nghèo không có khả năng phục hồi sức khoẻ cũng không xem xét, giải quyết.

Đối với những trường hợp không xem xét, giải quyết tố cáo tổ chức đảng, đảng viên, uỷ ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra phải căn cứ vào các quy định, hướng dẫn của Trung ương để giải thích, thuyết phục tổ chức, cá nhân hiểu rõ, thông suốt và thực hiện nghiêm túc.

2- Nắm vững nội dung tố cáo: Khi nghiên cứu tóm tắt nội dung tố cáo bằng văn bản phải trả lời được rõ ràng các câu hỏi như: tố cáo ai? về việc gì? sự việc diễn biến ở đâu? khi nào? như thế nào? theo quan điểm của người tố cáo thì đối tượng vi phạm ở mức độ nào? tính chất ra sao? động cơ  tố cáo là gì?

3- Việc gặp người tố cáo: Phải chuẩn bị chu đáo để người tố cáo có cơ sở tin cậy cán bộ kiểm tra; phải cương quyết, khôn khéo trong những trường hợp đã thấy rõ được động cơ vu cáo, hãm hại người bị tố cáo. Việc gặp đối tượng bị tố cáo sau khi triển khai quyết định giải quyết tố cáo, yêu cầu người bị tố cáo giải trình: Khi gặp phải chuẩn bị chu đáo, khêu gợi, động viên để báo cáo giải trình đúng nội dung tố cáo; đồng thời chuẩn bị tài liệu cung cấp. Khi gặp người bị tố cáo không để lộ người tố cáo, việc gặp này có thể đánh động cho họ xoá bỏ dấu vết vi phạm, truy tìm người tố cáo.

4- Trong quá trình tiến hành giải quyết tố cáo:

- Phải lập tổ kiểm tra từ 2 cán bộ trở lên.

- Cán bộ kiểm tra phải động viên đối tượng bị tố cáo bình tĩnh, nghiêm túc tự kiểm tra trong quá trình giải quyết tố cáo. Đồng thời, thận trọng trước tình trạng một số cán bộ, đảng viên bị tố cáo thiếu tự giác tự phê bình, thiếu thành khẩn, còn tìm cách đối phó, phản ứng. Cán bộ kiểm tra phải tránh tâm lý e dè, nể nang; cũng không được gò ép, áp đặt, không được lợi dụng vị trí công tác, vị trí của tổ chức dẫn đến thiếu tôn trọng, thiếu tin tưởng, gây khó dễ cho đối tượng bị tố cáo.

- Trường hợp tố cáo có liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành phải phối hợp giải quyết, uỷ ban kiểm tra phối hợp với các tổ chức đảng có liên quan để giải quyết.

- Tổ chức và chủ trì hội nghị là việc của tổ chức đảng quản lý đối tượng bị tố cáo. Tại hội nghị, tổ kiểm tra chỉ làm rõ nội dung tố cáo đúng hay sai, không nêu ý kiến về việc có hay không thi hành kỷ luật, thi hành kỷ luật ở hình thức nào, bởi vì, về nguyên tắc, việc này không thuộc thẩm quyền tổ kiểm tra. 

- Việc sắp xếp để đại diện uỷ ban kiểm tra gặp và nghe đối tượng bị tố cáo trình bày ý kiến trước khi uỷ ban kiểm tra xem xét, quyết định trong trường hợp có vi phạm đến mức có nhiều khả năng phải xử lý kỷ luật là việc bảo đảm quyền của đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng, do vậy, phải tiến hành đầy đủ, nghiêm túc. 

5- Tổ chức đảng phải bảo đảm quyền dân chủ của đảng viên, quần chúng trong việc giám sát, tố cáo, phản ảnh về những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Trong thời gian tổ chức đảng có thẩm quyền đang giải quyết, chưa kết luận thì phải bảo đảm các quyền của đảng viên, của tổ chức đảng bị tố cáo; giáo dục đảng viên, tổ chức đảng thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu của tổ chức đảng giải quyết tố cáo.

6- Không giải quyết thư tố cáo giấu tên, mạo tên. Trường hợp thư tố cáo loại này có nội dung, địa chỉ cụ thể thì kết hợp với nguồn thông tin khác để báo cáo uỷ ban kiểm tra xem xét việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

7- Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên là nhiệm vụ trực tiếp và thường xuyên của uỷ ban kiểm tra các cấp đồng thời là trách nhiệm của các tổ chức đảng có liên quan. Làm tốt việc này vừa bảo đảm cho tổ chức đảng và đảng viên kịp thời sửa chữa sai lầm, khuyết điểm để tiến bộ, trưởng thành, vừa củng cố và tăng cường năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của tổ chức đảng cũng như tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân.
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CÂU HỎI

1- Phân tích vị trí, vai trò, tác dụng của việc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm?

2- Phân tích đối tượng, nội dung kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm?

3- Liên hệ với thực tế của địa phương, đơn vị đồng chí trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm?

4- Phân tích làm rõ vị trí, vai trò, tác dụng của việc kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm?

5- Phân tích đối tượng, nội dung kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm?

6- Liên hệ thực tế việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở địa phương, đơn vị đồng chí công tác?

7- Thế nào là tố cáo, giải quyết tố cáo? Ý nghĩa, tác dụng của việc tố cáo và giải quyết tố cáo?

8- Để làm tốt việc giải quyết tố cáo cần nắm vững những vấn đề gì?

9- Trình bày tình huống tố cáo và giải quyết tố cáo trong Đảng tại địa phương, đơn vị đồng chí công tác?

10- Câu hỏi tham khảo: Đồng chí hãy, phân tích vì sao kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là một nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp, thường xuyên của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp? Vì sao phải nắm vững nguyên tắc, thủ tục, quy trình khi tiến hành kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm? Đồng chí hãy liên hệ thực tế ở địa phương, đơn vị mình khi thực hiện nhiệm vụ này?
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